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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 07:54:33
Tên Nguyen Phuoc Tam
Số thứ tự 113
Rating 2169
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2169
Hiệu suất thi đấu 2351
FIDE rtg +/- 41
Điểm 4,5
Hạng 71
Liên đoàn VIE
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 12402109
Năm sinh 1995

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 46 46 WGM Hoang Thi Bao Tram 2410 VIE 3  w ½ 0,2 0,3 20 6
2 36 48 GM Vogt Lothar 2402 GER 3,5  b ½ 0,21 0,29 20 5,8
3 35 50 GM Bui Vinh 2400 VIE 5,5  w 0 0,21 -0,21 20 -4,2
4 43 58 Zhang Ziji 2374 CHN 5  b 0 0,24 -0,24 20 -4,8
5 59 132 WIM Thipsay Bagyashree Sathe 2000 IND 2,5  w 1 0,72 0,28 20 5,6
6 42 67 IM Pham Le Thao Nguyen 2354 VIE 3,5  b ½ 0,26 0,24 20 4,8
7 44 70 IM Li Ruofan 2351 CHN 4  b 1 0,26 0,74 20 14,8
8 39 35 IM Dimakiling Oliver 2441 PHI 4  w 1 0,17 0,83 20 16,6
9 25 39 IM Pascua Haridas 2431 PHI 5,5  b 0 0,18 -0,18 20 -3,6
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